
Phụ lục 03

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Quê quán (nơi ở hiện nay) thôn, xã, huyện, tỉnh

1 Trần Thị  Hòa 1928 Kinh TDP 1- TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

2 Trần Thị Diện 1928 Kinh TDP 1- TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

3 Đặng Ngọc  Bích 1928 Kinh TDP 3 - TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

4 Trần Thị  Thiện 1928 Kinh TDP 5 - TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

5 Bùi Thị Cam 1928 Kinh TDP 8 - TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

6 Nguyễn Thị Vân 1928 Kinh TDP 10 - TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

7 Dương Xuân Thâu 1928 Kinh TDP 15 - TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

8 Hoàng Phong 1928 Kinh TDP 3 - TT Cẩm Xuyên - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

9 Nguyễn Thị Tình 1928 Kinh Thôn Mỹ Trung- Xã Cẩm Mỹ - Huyện Cẩm Xuyên - 

10 Trần Thị Nhẫn 1928 Kinh Thôn 3, Cẩm Lĩnh, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh 

11 Nguyễn Thị Xàng 1928 Kinh Thôn 6, Cẩm Lĩnh, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh 

12 Nguyễn Thị Đến 1928 Kinh Thôn 6, Cẩm Lĩnh, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh 

13 Phan Thị Lưu 10/01/1928 Kinh Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

14 Lê Thị Tiếp 01/01/1928 Kinh Chu Trinh, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

15 Phan Thị Nhuệ 01/01/1928 Kinh Chu Trinh, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

16 Phạm Thị Vừa 12/02/1928 Kinh Phương Trứ, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

17 Lê Thị Vệ 10/01/1928 Kinh Tân Duệ, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

18 Trần Thị Nghinh 1928 Kinh Tân Duệ, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

19 Dương Thị Nhung 10/10/1928 Kinh Quang Trung, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

20 Lê Quang Duệ 16/06/1928 Kinh Quang Trung, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

21 Hoàng Thị Mười 02/01/1928 Kinh Trần Phú, xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

22 Trần Điệng 1928 Kinh Tân Trường, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

23 Thái Quang 1928 Kinh Tân Trường, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

24 Lê Thị Hy 1928 Kinh Tân Trường, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

25 Nguyễn Thị Hản 1928 Kinh Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

26 Nguyễn Văn Ngôn 1928 Kinh Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

27 Nguyễn Đình Soạn 1928 Kinh Hưng Lộc, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

28 Phan Thị Nhiệu 1928 Kinh Hà Phúc Đồng, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

29 Hoàng Văn Xưng 1928 Kinh Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

30 Hồ Viết Nhuân 1928 Kinh Phúc Trung, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
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31 Hoàng Thị Đương 1928 Kinh Phúc Trung, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

32 Nguyễn Thừa Bính 1928 Kinh Phúc Trung, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

33 Nguyễn Đăng Hoành 1928 Kinh Phúc Thịnh, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

34 Nguyễn Đăng Sâm 1928 Kinh Phúc Thịnh, xã Nam Phúc Thăng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

35 Phan Dục 1928 Kinh Thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

36 Phan Xuân Mông 1927 Kinh Thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

37 Nguyễn Văn Tâm 1928 Kinh Nguyễn Đối- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

38 Trương Thị Quế 1928 Kinh Tiến Thắng- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

39 Nguyễn Thị Hét 1928 Kinh Tiến Thắng- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

40 Lâm Xuân Trận 1928 Kinh Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

41 Dương Đình Loan 1928 Kinh Bộc Nguyên, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

42 Nguyễn Quang Bình 1928 Kinh Bộc nguyên, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

43 Nguyễn Văn Lạch 1928 Kinh Bộc nguyên, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

44 Dương Thị Khích 1928 Kinh Na Trung, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

45 Phan Viết Túy 1928 kinh Thôn Lai Lộc xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

46 Hà Thị Tải 1928 kinh Thôn Hoà Sơn xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

47 Phan Thị Xan 1928 kinh Thôn Sơn Trung xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

48 Nguyễn Thị Thu 1928 kinh Thôn Đông Thuận xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

49 Trần Hửu Hòa 1928 Kinh Yên Mỹ - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

50 Trần Hòang Tuyến 1928 Kinh Bình Thọ - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

51 Nguyễn Gia Tăng 1928 Kinh Minh Lạc- Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

52 Nguyễn Thị Kim 1928 Kinh Minh Lạc- Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

53 Trần Thị Khoái 1928 Kinh Yên Quý - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

54 Nguyễn Thị Lâm 1928 Kinh Yên Quý - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

55 Nguyễn Bá Vân 1928 Kinh Minh Hòa - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

56 Nguyễn Thị Dung 1928 Kinh Minh Hòa - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

57 Nguyễn Đình Chu 1928 Kinh Bắc Hòa - Yên Hòa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

58 Nguyễn Thị Tông 1928 Kinh Thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

59 Nguyễn Thị Điểu 1928 Kinh Thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

60 Hoàng Thị Mai 1928 Kinh Thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

61 Vương Thị Sứt 1928 Kinh Thôn Chi Quan, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

62 Trần Trọng Hải 1928 Kinh Tam Trung - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

63 Phạm Thị Lộc 1928 Kinh Ngụ Quế - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

64 Nguyễn Thị Tương 1928 Kinh Ngụ Quế  - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

65 Lê Thị Thảo 1928 Kinh Thôn 2- Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

66 Trần Đình Phương 1928 Kinh Thôn 4- Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 



67 Nguyễn Thị Khuyền 1928 Kinh Thôn 5- Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

68 Nguyễn Thị Văn 1928 Kinh Thôn 7- Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

69 Nguyễn Thị Đà 1928 Kinh Thôn 8- Cẩm Quang-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

70 Nguyễn Văn Phạn 1928 Kinh Thôn Trung Thịnh - Cẩm Trung - Hà Tĩnh

71 Trần Thị Lâm 1928 Kinh Thôn 2 Cẩm Minh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

72 Nguyễn Thị Hoét 1928 Kinh Thôn 7 Cẩm Minh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

73 Dương Thị Lưu 1928 Kinh Kênh, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

74 Võ Thị Huyến 1928 Kinh Trung Nam, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

75 Nguyễn Thị Thêm 1928 Kinh Thôn Trung Sơn - Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

76 Lương Thị Ký 1928 Kinh Thôn Lĩnh Sơn - Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

77 Trần Thị Bẹp 1928 Kinh Thôn Thọ Sơn - Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

78 Nguyễn Đình Phấn 1928 Kinh TDP Tây Long, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

79 Nguyễn Thị Noạn 1928 Kinh TDP Yên Thọ, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

80 Phan Thị Xư 1928 Kinh TDP Tân Phú, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

81 Nguyễn Thị Chương 1928 Kinh Bình Minh - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

82 Nguyễn Như Thiết 1927 Kinh Bình Minh - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

83 Nguyễn Thị Cắng 1928 Kinh Vinh Thái - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

84 Nguyễn Thị Kiểu 1928 Kinh Bình Quang - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

85 Nguyễn Huy Thanh 1928 Kinh Bình Quang - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

86 Nguyễn Thị Quảng 1928 Kinh Bình Quang - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

87 Nguyễn Thị Trà 1928 Kinh Bình Quang - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

88 Nguyễn Hữu Trinh 1928 Kinh Bình Quang - Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
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